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1. Họ và tên: KIỀU THỊ TUYẾT MAI 

2. Ngày sinh: 02/10/1989 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Tiến sĩ  Năm đạt: 2021  

4. Chức vụ: Giảng viên 

5. Nơi ở hiện nay: Phòng 2214, tòa nhà HEI Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động: 0904229880 

9. Fax:   Email: kieumai210@gmail.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                        

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 2012 

2 Đại học Trường Đại học Hà Nội Tiếng Anh 2012 

3 Tiến sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2021 
 

 

                        

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                        

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Đại học Khá Khá Khá 

 

 

                        

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                        

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 11/2013-nay Giảng viên Bộ môn Quản lý và kinh tế 

dược 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
 

 

                        

 Quá trình giảng dạy: 

Năm 2013-2021: Giảng dạy học phần Pháp chế dược, Quản lý kinh tế dược, Dược xã hội 

học, Dịch tễ dược, trình độ đại học 

Năm 2021-nay: Giảng dạy học phần Pháp chế dược, Quản lý kinh tế dược, Dược xã hội 

học, Quản lý cung ứng thuốc trình độ đại học. Giảng dạy học phần Bảo hiểm y tế, Xử lý và 

   



phân tích số liệu, trình độ sau đại học 

- Chương trình giảng dạy: 

Dược học trình độ đại học 

Dược học trình độ thạc sĩ 

Dược học trình độ tiến sĩ 

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

                        

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời 

gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Đánh giá chất lượng  cuộc sống của 

bệnh nhân đái tháo đường typ 2 sử 

dụng bộ công cụ EQ5D tại một số cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Chủ trì 4/2018 - 

4/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Phân tích yếu tố bên trong liên quan 

đến năng lực cạnh tranh của một số 

công ty cổ phần dược tuyến tỉnh tại 

Việt Nam năm 2012 

Thành 

viên 

6/2013 - 

11/2014 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

3 Nghiên cứu tỷ lệ biến cố bất lợi liên 

quan đến thuốc đã báo cáo được xử trí 

phù hợp tại một số bệnh viện 2014 

Thành 

viên 

3/2014 - 

1/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

4 Nghiên cứu về gánh nặng kinh tế các 

biến cố bất lợi có liên quan đến thuốc 

Thành 

viên 

2/2015 - 

12/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

5 Cập nhật dữ liệu nội bộ cho mô hình 

nghiên cứu chi phí – hiệu quả của 

grazoprevir/elbasvir so với peg-

interferon/ribavirin trong điều trị viêm 

gan siêu vi c mạn tính tại Việt Nam 

Thành 

viên 

1/2017 - 

4/2017 

Vụ bảo hiểm 

y tế - Bộ Y 

tế Việt Nam 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

6 Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch 

vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt 

Nam và đề xuất giải pháp 

Thành 

viên 

1/2017 - 

1/2019 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đang 

thực hiện 

 

7 Antibiotics: a cross sectional survey 

assessing the perceptions and practices 

of community pharmacists 

Thành 

viên 

5/2018 - 

12/2018 

World 

Health 

Organization 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 

 

                        

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                        

TT Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng 

quy trình phân liều thuốc điều trị 

ung thư tại khoa dược bệnh viện 

TWQĐ 108 năm 2011 

3 Y học lâm sàng 

108 

7 6 102-107 2012 

 



2 Phân tích chi phí phẫu thuật Phaco 

tại bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2010-

2012 

3 Y học lâm sàng 

108 

9 6 113-117 2014 

3 Khảo sát thực trạng báo cáo ADR 

tại một số bệnh viện tuyến trung 

ương và địa phương 

3 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

6 6/2015 1-5 2016 

4 Phân tích thực trạng báo cáo tự 

nguyện phản ứng có hại của thuốc 

tại 16 bệnh viện 

3 Dược học 57 492 41-43 2017 

5 Chi phí - hiệu quả của liraglutide 

trong điều trị đái tháo đường típ II 

4 Y học Việt Nam 452 1 136-140 2017 

6 Healthcare costs associated with 

diabetic mellitus among Vietnam 

Social Insurance enrollees in 

Thaibinh province 

4 AseanPharmNet 

2017 

2  390-397 2017 

7 Chi phí trực tiếp cho y tế trong điều 

trị đái tháo đường typ 2 của người 

bệnh sử dụng bảo hiểm y tế tại tuyến 

huyện của Việt Nam năm 2017 

4 Y học thực hành 1084 11 46-49 2018 

8 Chi phí trực tiếp cho y tế của bệnh 

nhân khám, điều trị ngoại trú đái 

tháo đường típ 2 tại bệnh viện Bạch 

Mai, năm 2017  

3 Y học thực hành 1095 4 7-10 2019 

9 Đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ của các 

cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt Nam 

7 Dược học 520 59 3-9 2019 

10 Đánh giá chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

10 2 31-37 2019 

11 Chi phí điều trị trực tiếp do biến 

chứng huyết khối tĩnh mạch 90 ngày 

sau phẫu thuật 

5 VNU Journal of 

Science: Medical 

and 

Pharmaceutical 

Sciences 

35 2 105-111 2019 

12 Direct medical costs of diabetes and 

its complications in Vietnam: A 

national health insurance database 

study 

7 Diabetes Res 

Clin Pract  

   2020 

13 Economic burden of venous 

thromboembolism in surgical 

patients: A propensity score analysis 

from the national claims database in 

Vietnam 

14 Plos One 15 4 e0231411 2020 

14 Tỉ lệ mắc và chi phí y tế liên quan 

tới hạ đường huyết ở bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2 tại Việt Nam 

7 Y học Việt Nam 490 5 145-150 2020 

15 Tổng quan hệ thống về hiệu quả của 8 Y học Việt Nam 491 2 127-133 2020 



dienogest so với GnRH-a trong điều 

trị lạc nội mạc tử cung 

16 Direct non-medical and indirect 

costs of diabetes and its associated 

complications in Vietnam: an 

estimation using national health 

insurance claims from a cross-

sectional survey 

5 BMJ Open 10 e032303 e032303 2020 

17 Chi phí - hiệu quả của abiraterone 

trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến 

di căn kháng cắt tinh hoàn: nghiên 

cứu tổng quan hệ thống 

10 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

11 1-2 47-53 2020 

18 ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ - HIỆU QUẢ 

CỦA INSULIN GLARGINE VÀ 

DETEMIR TRÊN BỆNH NHÂN 

ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

TÍP 2 TẠI VIỆT NAM 

3 Y học Việt Nam 502 2 233-238 2021 

19 Phân tích chi phí- hiệu quả của 

dapagliflozin so với các thuốc ức 

chế enzym dipeptidyl peptidase 4 

trong phác đồ phối hợp metformin ở 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2 

5 Y Dược học  21 144-150 2021 

20 PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU 

QUẢ MỘT SỐ INSULIN 

ANALOG SỬ DỤNG TRONG 

ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

TÍP 2 TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN 

MÔ HÌNH MARKOV 

3 Y học Việt Nam 504 1 188-194 2021 

21 PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU 

QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG 

INSULIN TRỘN, HỖN HỢP SO 

VỚI INSULIN NỀN TRONG ĐIỀU 

TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 

TẠI VIỆT NAM  

3 Y Dược học  25 37-42 2021 

22 Tổng quan hệ thống về hiệu quả của 

perampanel (Fycompa) trong điều trị 

động kinh 

6 Y Dược học  31 72-83 2021 

23 Phân tích chi phí – hiệu quả của các 

thuốc ức chế enzym dipeptidyl 

peptidase-4 so với sulfonylure trong 

phác đồ phối hợp với metformin 

trong điều trị đái tháo đường típ 2 

tại Việt Nam  

3 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

12 6 236-242 2021 

24 Tổng quan hệ thống về hiệu lực an 

toàn của dapagliflozin trong điều trị 

suy tim phân suất tống máu giảm 

5 Y Dược học  39 93-98 2021 

25 QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ CHUẨN 

VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ HẠ 

3 Y Dược học  12 110-116 2021 



ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN NGƯỜI 

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 

TẠI VIỆT NAM 

26 Tổng quan hệ thống về chi phí - hiệu 

quả của dapagliflozin trong điều trị 

suy tim phân suất tống máu giảm 

4 Y học Việt Nam 510 2 277-280 2022 

27 Tổng quan hệ thống các nghiên cứu 

đánh giá kinh tế dược của thuốc 

tiêm truyền đóng liều sẵn so với 

thuốc tiêm truyền truyền thống 

5 Y học Việt Nam 512 2 89-94 2022 

28 Đánh giá chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 

cuối 

5 Y Dược học  65 87-91 2022 

29 Chi phí trực tiếp và gián tiếp của 

bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 

cuối sửa dụng các phương pháp lọc 

máu tại Việt Nam 

6 Y Dược học  55 113-120 2022 

30 Đánh giá kinh tế dược của ephedrine 

Aguettant bơm tiêm đóng sẵn và 

ephedrine Aguettant ống thủy tinh 

6 Y Dược học  68 116-123 2023 

31 PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ 

NGOẠI TRÚ VÀ CÁC YẾU TỐ 

LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 

4 Y học Việt Nam 526 1B 277-281 2023 

 

                        

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                        

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Kinh tế dược Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

Nhà xuất bản 

Y học 

2019 5 Tham gia 

 

 

                     

  

  

                        

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                        

               

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2024 
 

  

                        

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Kiều Thị Tuyết Mai 
 

   

              

                        



 


